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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 135 phút . 
Tên chương: Chương 1: Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình C/C++ - 
Chương 2: Các hàm nhập xuất
Thực hiện ngày :  

	Tên bài: Khái quát về ngôn ngữ lập trình C C++. Các hàm nhập xuất
Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
Về kiến thức: 
· Trình bày được các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình C/C++
· Đặt được tên cho các biến theo đúng yêu cầu của ngôn ngữ lập trình.
· Phân biệt được chú thích và đoạn code.
· Tạo và luu project bằng môi trường studio .NE
Về kỹ năng:
-  Tạo dược các chú thích.
-  Viết chương trình nhập xuất cơ bản.
- Khai báo tên biến và kiểu dữ liệu thích hợp
Về thái đô:
- Rèn luyện tính độc lập, trách nhiệm, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Dẫn dắt HS-SV tại sao phải học ngôn ngữ lập trình 
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Muốn giao tiếp ra lệnh cho máy thực hiện, thì cần phải có những điều kiện gì
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	

	
	I. Giới thiệu
1. Khái niệm cơ bản
tại sao phải học ngôn ngữ lập trình
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
Để tạo ra các phần mềm hay chương trình theo các em cần phải làm gi?
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
	
3’

	
	2. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C/C++.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	2’

	
	3. Môi trường lập trình C/C++.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	3’

	
	II. Các thành phần cơ bản.
1. Bộ ký tự của C
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	2’

	
	2. Các từ khóa của C
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	2’

	
	3. Tên và cách đặt tên.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	3’

	
	4. Cách ghi lời giải thích trong chương trình
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	2’

	
	5. Câu lệnh và dấu chấm câu
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	3’

	
	6. Cấu trúc của chương trình C
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	2’

	
	III. Môi trường studio .NET
1. Tạo project
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	3’

	
	2. Tạo file mã nguồn
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	8

	Nội dung 2: Biểu thức – toán tử - câu lệnh

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết khi sử dụng kiểu dữ liệu

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	2‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	35

	
	I. Các kiểu dữ liệu cơ sở	1. Kiểu ký tự
2. Kiểu số nguyên.
3. Kiểu số thực.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· 
	


7’


8’



	
	II. Khái niệm hằng và biến
1. Hằng.
2. Biến.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’

5’

	
	III. Biểu thức và toán tử._câu lệnh

	· 
	· 
	5’



	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết khi sử dụng kiểu dữ liệu

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	25

	
	I. Các kiểu dữ liệu cơ sở	Thời gian : 4 giờ
1. Kiểu ký tự
2. Kiểu số nguyên.
3. Kiểu số thực.
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· 
	


5’






	
	II. Khái niệm hằng và biến
3. Hằng.
4. Biến.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’

8’

	
	III. Biểu thức và toán tử._câu lệnh

	· 
	· 
	7’

	Nội dung 3: Các hàm nhập xuất

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết để nhập xuất dữ liệu
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	38’

	
	I. Hàm printf()
1. Cú pháp
2. Ví dụ
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
· Nhấn mạnh các thành phần biến và mã định dạng tương ứng
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	


7’

7’


	
	II. Hàm scanf()
1. Cú pháp
2. Ví dụ

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
· Nhấn mạnh các thành phần biến và mã định dạng tương ứng
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	


7’

7’






	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Viết các đoạn code trong ví dụ để chạy thử chương trình
	
	3’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.
	
	


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2021
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh.





	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 2: Các hàm nhập xuất 
Chương 3: Cấu trúc điểu khiển
Thực hiện ngày :   
        

	Tên bài: Các hàm nhập xuất - Cấu trúc rẽ nhánh
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu và vận dụng thành thạo cấu trúc điều kiện if .. else
- Phát biểu và vận dụng thành thạo cấu trúc switch .. case.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ các vị dụ trong thực tế  dẫn dắt HS-SV đến khái niệm câu lệnh điều kiện
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi.
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	125’

	
	III. Hàm getche() và getch()

1. Hàm getche()

2. Hàm getch()

3. Sự khác nhau
	· Yêu cầu SV nhập 1 ký tự. Giờ không dùng scanf thì ta có thể dùng getch
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
- Cho ví dụ minh họa.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
Yêu cầu SV nhập 1 ký tự. Giờ không dùng scanf thì ta có thể dùng getch
	6’


7’

7’

7’

	
	I. Lệnh if …else
1. Cú pháp.
If khuyết

If đầy đủ
2. Ví dụ.
- Chương trình sau cho phép nhập 2 số nguyên và in ra số lớn hơn.






- Chương trình sau cho phép người dùng nhập vào 2 số a, b và phép toán cần thực hiện, xuất kết quả


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.



· [image: ]Cho ví dụ minh họa.


-Phân tích bài toán
- Yêu cầu sinh viên thực hiện câu lệnh nhập. So sánh điều kiện
- Diễn giảng kết hợp vấn đáp. Sửa bài mẫu
- Nêu yêu cầu bài toán
-Phân tích bài toán
- Yêu cầu sinh viên thực hiện câu lệnh nhập. So sánh điều kiện
- Diễn giảng kết hợp vấn đáp. Sửa bài mẫu
	

· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Thực hiện theo yêu cầu của GV



HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV
Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài 

· 
· 
· hực
· 
· Th
	
7’

7’



5’

5’

5’




5’

5’

5’

7’

7’


5’

	
	II. Lệnh switch
1. Cú pháp.

        Ý nghĩa:

2. Ví dụ.
Nhập 2 số nguyên, nhập phép toán, tính và xuất ra kết quả 
Yêu cầu sử dụng switch
Thao tác mẫu
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.

- Nêu ý nghĩa các thành phần trong câu lệnh. Nhấn mạnh câu lệnh break
· Nêu ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán
· Yêu cầu sử dụng switch
· Thao tác mẫu
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’

5’



5’
5’
5’
5’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	3’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 3
	2’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202
Giáo viên


Nguyễn Văn Minh






	
Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 3: Cấu trúc điểu khiển 
                     Chương 4: Hàm
Thực hiện ngày : 
        

	Tên bài: Vòng lặp (tt) - Hàm
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phát biểu và vận dụng thành thạo vòng lặp for
- Phát biểu và vận dụng thành thạo vòng lặp while.
- Phát biểu và vận dụng thành thạo vòng lặp do ...while
- Lựa chọn cấu trúc lặp thích hợp cho một số bài toán lập trình
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ các vị dụ trong thực tế  dẫn dắt HS-SV đến khái niệm cấu trúc lặp
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi.
	6‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	105’

	
	I. Vòng lặp for
1. Cú pháp.
Nhấn mạnh ý nghĩa của từng thành phần


2. Ví dụ
Xuất các số từ 1 tới 100
Thực hiện theo yêu cầu GV
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
-  Nêu cú pháp
- Nhấn mạnh ý nghĩa của từng thành phần
- Trường hợp vòng for lặp vô hạn

· Nê
· Cho ví dụ.
- Phân tích bài toán
- Lựa chọn câu lệnh
· Yêu cầu sinh viên đưa ra giải pháp
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.




· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
Thực hiện theo yêu cầu GV
	5’

5’

5’





5’

5’
5’






	
	II. Vòng lặp while
1. Cú pháp.
Nhấn mạnh ý nghĩa của từng thành phần
Trường hợp sử dụng vòng lặp while
2. Ví dụ.
Xuất các số từ 1 tới 100 dùng cấu trúc while
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
-  Nêu cú pháp
- Nhấn mạnh ý nghĩa của từng thành phần
- Trường hợp vòng for lặp vô hạn
· Cho ví dụ.
- Phân tích bài toán
- Lựa chọn câu lệnh
- Yêu cầu sinh viên đưa ra giải pháp
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
4’

5’

4’

5’

5’

5’

	
	III. Vòng lặp do… 
           While
1. Cú pháp.
Nhấn mạnh ý nghĩa của từng thành phần
Trường hợp sử dụng vòng lặp while
2. Ví dụ
	- Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
-  Nêu cú pháp
- Nhấn mạnh ý nghĩa của từng thành phần
- Trường hợp vòng for lặp vô hạn
- Cho ví dụ.
- Phân tích bài toán
- Lựa chọn câu lệnh
- Yêu cầu sinh viên đưa ra giải pháp.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’

5’

5’

5’

5’

7’

	
	IV. Câu lệnh break và continue
1. Cú pháp
2. Ví dụ
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’


	
	Chương 4: Hàm
	
	
	

	
	Giới thiệu các hàm có sẵn trong C++
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
Cho ví dụ minh họa.
	
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 3
	9’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2021
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh






	
Giáo án số: 4
	
Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 4: Hàm
Thực hiện ngày :  
        

	Tên bài: Tổng quan về hàm trong C/C++
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Phân biệt và ghi được các thành phần cần có của một hàm.
- Phát biểu cấu trúc của một hàm.
- Cài đặt được hàm bằng ngôn ngữ C/C++.
- Truyền tham số và sử dụng hàm một cách chính xác.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ các vị dụ trong thực tế  dẫn dắt HS-SV đến khái niệm hàm
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi.
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	115’

	
	I. Khái niệm hàm
1. Khái niệm

2. Công dụng

	· - Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
- Taị sao phải viết hàm

- Nêu lợi ích khi phân rã thành hàm con
· Cho ví dụ minh họa.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’
5’

5’

5’

	
	II. Cấu trúc hàm
1. Cấu trúc







2. Cách trình bày phần khai báo và cài đặt hàm

3. . Lệnh return và exit
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
- Phần khai báo và mô tả hàm (prototype)
<Kiểu DL trả về><Tên hàm>
 ([<Danh sách tham số>]);
· Cho ví dụ minh họa.

-Khai báo 

- Cài đặt hàm
- Cho ví dụ minh họa

	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’

5’

5’

5’

5’

5’
5’

5’

	
	III. Sử dụng hàm
1. Hàm không trả về giá trị.

2. Hàm trả về giá trị
Phân tích bài toán
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán
· Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’
5’
5’
5’

	
	IV. Truyền tham số
1. Tham số thực

2. Tham số hình thức 
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán
· Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’
5’
7’
8’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Bài tập chương 4
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 201
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh





	
Giáo án số: 5
	
Thời gian thực hiện: 135 phút .
Tên chương: Chương 4: Hàm
		Chương 5:  Mảng và chuỗi
Thực hiện ngày : 
        

	Tên bài: Vấn đề tầm vực - Đệ quy - Mảng
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Xác định được tầm vực của một hàm, biến.
- Sử dụng và khai báo biến một cách chính xác theo tầm vực
- Cài đặt được hàm bằng ngôn ngữ C/C++.
- Viết được hàm đệ quy
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu vị dụ  dẫn dắt HS-SV đến khái niệm tầm vực
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi.
	3’

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	33’

	
	I. . Khái niệm tầm vực 
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’


8’


	
	II. Quy tắc cơ bản về tầm vực 
1. Tầm vực của hàm
2. Tầm vực của biến
 2.1. Biến toàn cục
 2.2. Biến cục bộ

	


· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	

· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’
5’

5’
5’



	Nội dung: Hàm đệ quy 60‘

	1
	Dẫn nhập
· Từ các vị dụ trong thực tế  dẫn dắt HS-SV đến khái niệm hàm đệ quy
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi.
	8‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	48’

	
	I. Khái niệm 
1. Khái niệm về đệ quy
2. Cấu trúc của hàm đệ quy

	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.


-  Nêu cấu trúc của hàm
-  Ví dụ minh họa

	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	
5’
5’


7’



	
	II. Các ví dụ 
1. Bài tóan tính n!
2. Bài tóan tính số hạng thứ n của dãy Fibonacci
Thực hiện theo yêu cầu của GV
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán
· Lựa chọn cú pháp
· Yêu cầu SV hoàn hiện
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Thực hiện theo yêu cầu của GV
	
5’


3’

5’

	
	III . Các loại đệ quy

	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán
· Lựa chọn cú pháp
· Yêu cầu SV hoàn hiện
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	5’


5’

	
	IV. Khử đệ quy
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
· Phân tích bài toán
· Lựa chọn cú pháp
· Yêu cầu SV hoàn hiện
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’

6’

	Nội dung: mảng (30’)
	
	
	

	
	GV: Viết chương trình nhập n số nguyên. Cho biết có bao nhiêu số âm, bao nhiêu số lớn hơn hai sô hai bên?
	Yêu cầu sinh viên tìm giải pháp
 Nếu sử dụng biến rời rạc sẽ khó kiểm soát
Giải phăp khắc phục
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	10’


10’

	
	Giới thiệu về cấu trúc kiểu mảng
	Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· 
	10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	4’

	
	BT về nhà
	Các bài tập hàm trong giáo trình
	· 
	4’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 2021
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh






	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 135 phút . 
Tên chương: Chương 5: Mảng và chuỗi.
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Mảng
Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm mảng 1chiều, 2 chiều.
· Khai báo và truy xuất sử dụng được các phần tử của mảng..
· Viết các hàm trên mảng 1 chiều.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
· Nêu các quy định chung của môn học
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Dẫn dắt HS-SV tại sao phải sử dụng biến mảng 
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	10‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	115

	
	1.. Khái niệm mảng

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
	
10’

	
	2. Mảng 1 chiều
2.1. Khai báo mảng 1 chiều
2.2. Khai báo và khởi tạo giá trị cho mảng 1 chiều
2.3. Truy xuất phần tử của mảng 1 chiều
.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

5’

25’

30’

	
	3. Mảng nhiều chiều
3.1. Khai báo mảng 2 chiều
3.2. Khai báo và khởi tạo giá trị cho mảng 2 chiều
3.3. Truy xuất phần tử của mảng 2 chiều


	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	45’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Hướng dẫn học sinh -  sinh viên thực thi các ví dụ minh họa
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh





	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 135 phút 
Tên chương: Chương 5: Mảng và chuỗi.
		Chương 6: Con trỏ
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Chuỗi – Con trỏ
Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được khái niệm chuỗi.
· Phân biệt được chuỗi và mảng các ký tự
· Khai báo chuỗi theo yêu cầu.
· Sử dụng các hàm thông dụng về chuỗi trong lập trình
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian:  5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết khi sử dụng dữ liệu kiểu chuỗi.

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	120

	
	I. Khái niệm 	Thời gian : 4 giờ

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
	


10’




	
	II. Khai báo chuỗi

	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

15’


	
	III. Các hàm xử lý chuỗi.

	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
	40’

20’

	
	Nội dung: Con trỏ - 25’
	· 
	· 
	

	
	Giới thiệu biến con trỏ
Phân biệt biến con trỏ và biến bình thường
Sự linh hoạt khi sử dụng biến con trỏ
Cách thức quản lý biến con trỏ trong bộ nhớ
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
Cho ví dụ minh họa.



int a;
int* a;
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	5’

5’

10’

5’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Hướng dẫn học sinh -  sinh viên thực thi các ví dụ minh họa để chạy chương trình ở nhà
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh.





	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 135 phút 
Tên chương: Chương 5: Con trỏ.
Thực hiện ngày :  

	Tên bài: Con trỏ
Mục tiêu của bài: 
	


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được khái niệm con trỏ
· Khai báo và sử dụng được biến con trỏ trong biểu thức.
· Câp phát và giải phóng vùng nhớ cho biến con trỏ.
· Ứng dụng của con trỏ trong lập trình
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Nêu sự cần thiết tại sao mảng tĩnh không tối ưu, từ đó dẫn nhập lý do sử dụng biến con trỏ

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	120

	
	I. Khái quát về con trỏ.
1.1. Khái niệm
1.2. Lý do dùng con trỏ
1.3. Khai báo biến con trỏ
1.4. Sử dụng con trỏ trong các biểu thức
1.5. Cấp phát và giải phóng vùng nhớ

	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
·  Từ các ví dụ minh họa Yêu cầu học sinh – sinh viên ghi các biểu thức toán tử tương ứng
· 
	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng
· 
	

10’
10’
10’

15’


15’






	
	II.Ứng dụng của con trỏ
2.1. Hàm có tham số con trỏ
2.2. Con trỏ và mảng
2.3. Con trỏ và chuỗi
 
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.

	· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	


20’

40’’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Viết các đoạn code trong ví dụ để chạy thử chương trình
	

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh






	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 135 phút . 
Tên chương: Chương 6: KIỂU DỮ LIỆU DO 
NGƯỜI DÙNG ĐỊNH NGHĨA
Thực hiện ngày :    

	Tên bài: Kiểu cấu trúc.
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Khai báo được kiểu struct và các thành phần của struct
· Sử dụng struct trong lập trình, thực hiện các thao tác trên mảng struct.
· Viết được chương trình hoàn thiện có nhập xuất dữ liệu tính toán trên struct
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu sự cần thiết để để sử dụng kiểu struct
· s
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	115’

	
	1. Khai báo struct 
2. Khai báo và khởi tạo giá trị cho biến struct

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
· Nhấn mạnh các thành phần biến và mã định dạng tương ứng
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	


20’




	
	3. Định nghĩa kiểu dữ liệu mới bằng typedef
4. Tham khảo các thành phần của struct
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
· Nhấn mạnh các thành phần biến và mã định dạng tương ứng.
· Cho danh sách lưu thông tin của các mặt hàng.  Nhập ds mặt hàng, xuất dạng bảng. Đếm số lượng mặt hàng có giá trên 1 triêu
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

30’


30’


35’






	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Viết các đoạn code trong ví dụ để chạy thử chương trình
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
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	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 135 phút . 
Tên chương: ÔN TẬP 
Thực hiện ngày : 

	Tên bài: Ôn tập
Mục tiêu của bài: 


Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Hệ thống kiến thức của môn học
· Sử dụng kiến thức đã học đã viết chương trình thực hiện bài toán cụ thể
· Sử dụng thành thạo kiểu dữ liệu mảng, các cấu trúc điều khiển 
· Viết được chương trình hoàn thiện có nhập xuất dữ liệu tính toán trên struct
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                                   Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 130 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
Cho một mảng a gồm n số nguyên được nhập theo thứ tự từ a[0] đến a[n-1].
Hãy viết các hàm thao tác trên mảng n số nguyên này như sau và hàm main để chạy chương trình.
Chú ý: sinh viên viết hàm tạo menu cho người sử dụng lựa chọn (nếu không có menu bị trừ điểm)
Hàm xuất ra màn hình 2 dòng:			
Dòng đầu gồm các phần tử có giá trị là số lẻ.
Dòng thứ hai là tổng của các phần tử có giá trị là số lẻ.
Ví dụ với mảng:	4	9	15	2	3	32	72	11.
Thì xuất ra:	9	15	3	11
	Tong = 38	
Hàm đếm trong mảng a có bao nhiêu phần tử có giá trị là ước của x (với x là tham số của hàm có kiểu số nguyên) .	
Tạo menu và hàm main

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Với yêu cầu bài toán như trên thì ta sẽ phân tích và viết những hàm nào?
· Cho ví dụ minh họa.





















· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Với yêu cầu bài toán như trên thì ta sẽ phân tích và viết những hàm nào?
[bookmark: _GoBack]Cho ví dụ minh họa.
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu hỏi
	5‘

	2
	Giảng bài mới:
	
	
	115’

	
	1. Nội dung hàm đệ quy
Viết hàm đệ quy tính dãy số F(n) như sau:
F(n) = F(n-1) + 2*F(n-2) +1;
F(1) = 2;	F(2) = 3;
Viết hàm main đẻ chạy chương trình	
 
2. Viết các hàm thao tác mảng 1 chiều

	· 
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Nêu vấn đề
· Cho ví dụ minh họa
· Nhấn mạnh các thành phần biến 




· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Nêu vấn đề
· Cho ví dụ minh họa
Nhấn mạnh các thành phần biến 
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
· Thực hiện viết các hàm theo yêu cầu




· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
Thực hiện viết các hàm theo yêu cầu
	


20’




	
	3. Viết các hàm thao tác mảng cấu trúc

	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
· Cho ví dụ minh họa
· Nhấn mạnh các thành phần biến và mã định dạng tương ứng.
· Cho danh sách lưu thông tin của các mặt hàng.  Nhập ds mặt hàng, xuất dạng bảng. Đếm số lượng mặt hàng có giá trên 1 triêu
	
· HS-SV lắng nghe,  suy nghỉ trả lời các câu GV.
· Ghi các ý chính, ví dụ và lưu ý trong bài giảng.
	

30’


30’


35’






	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
Tóm tắt các nội dung đã học.
	· Diễn giảng kết hợp vấn đáp.
	· Lắng nghe và ghi nhận.
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học:
	- Viết các đoạn code trong ví dụ để chạy thử chương trình
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
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